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THƯ MỜI BÁO GIÁ 

Về việc thay thế, sửa chữa các linh kiện, thiết bị máy tính cho 

các khoa, phòng, trạm tại Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn 

Kính gửi: Quý Công ty 

Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn có nhu cầu thay thế, sửa chữa các linh kiện 

thiết bị máy tính. Vậy, Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn kính mời Quý công ty 

có năng lực cung cấp báo giá theo danh mục số lượng cụ thể như sau: 

Stt Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật 
Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

1 

Bo mạch chính máy 

vi tính H310M 

(Mainboard) 

- Hỗ trợ CPU: Intel Core i7 (Socket 

1151) 

- Chipset: Intel® H310 

- RAM: DDR4 2666/2400/2133 MHz, tối 

đa 32GB 

- Kết nối mạng: LAN Gigabit 

10/100/1000 Mbps 

- Hỗ trợ màn hình: HDMI, VGA, DVI-D 

- Hệ điều hành hỗ trợ: Windows® 10 64-

bit 

1 Chiếc 

2 
Thiết bị thu phát vô 

tuyến 

– Hỗ trợ 2 băng tần 2.4GHz và 5GHz 

chuẩn 802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2, 

MU-MIMO 

– Hỗ trợ tối đa 110 người dùng | 8 SSID 

– Hỗ trợ Roamming Layer 2, Layer 3 

1  Chiếc 

3 Keo tản nhiệt CPU 

- Độ nhớt: 100 (Pa.s ở 220 C) 

- Khoảng nhiệt độ hoạt động: -500 C đến 

2400 C 

1 Cái 

4 
Thiết bị chuyển 

mạch 

- Cổng giao tiếp: 8 x cổng RJ45 

10/100/1000Mbps, tự động đàm phán, hỗ 

trợ tự động MDI/MDIX 

- Kết nối: IEEE 802.3i/802.3u/ 

802.3ab/802.3x 

- Công suất: 3.9W 

1 Cái 

5 Chuột máy tính 

- Cổng kết nối: USB 

- Độ nhạy chuột DPI: 1000 

- Cảm biến: ATC 7515 

- Kết nối: Có dây 

3 Cái 
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- Giá chào là giá trọn gói đã bao gồm chi phí vận chuyển và các loại thuế theo 

quy định. 

6 Bàn phím máy tính 

- Cổng kết nối: USB 

- Hệ điều hành hỗ trợ Windows 

- Kết nối: Có dây 
3 Cái 

7 

Bộ vi xử lý vi tính 

core i3+ quạt 

 

- Socket: LGA 1700 

- Tốc độ cơ bản :4.3 Ghz 

- Cache:18Mb 

- Số nhân : 4 

- Số luồng : 8 

- Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 3200 

- Quạt đi kèm giúp làm mát bộ vi xử lý, 

giúp duy trì nhiệt độ hoạt động ổn định 

và tăng tuổi thọ của CPU.  

1 Cái 

8 Nguồn máy tính 550 

- Công suất: 550W 

- Quạt nguồn: 4 cm 

- Output: +12V 35A (420W) 
1 Chiếc 

9 
Mạch chính H610M-

K 

- Chipset: Intel® H610  

- CPU: Socket LGA1700 cho bộ xử lý 

Intel® Core™ thế hệ 14, 13, 12, 

Pentium® Gold và Celeron®;  

Hỗ trợ công nghệ Intel® Turbo Boost 2.0 

và Intel® Turbo Boost Max Technology 

3.0. 

- Bộ nhớ (RAM): 2 x DIMM, tối đa 

64GB, DDR4 

3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133, 

không ECC, không đệm, kiến trúc kênh 

đôi, hỗ trợ Intel® Extreme Memory 

Profile (XMP) 

- Hệ điều hành hỗ trợ: Windows® 11 64-

bit, Windows® 10 64-bit 

- Cổng LAN: 1 x cổng Ethernet Realtek 

1Gb 

1 Chiếc 

10 
Bộ nhớ trong 8GB 

(RAM) 

- Dung lượng: 1x8GB 

- Loại: DDR4 

- Bus: 3200 Mhz 

- Số chân: 288Pins 

-Độ trễ: 19 CL 

- Điện áp: 1.2v 

1 Cái 

11 
Ổ cứng 256GB 

(SSD) 

- Giao tiếp SATA III 6Gbs 

- Tốc độ đọc: 520 MBps 

- Tốc độ ghi: 450 MBps 
1 Chiếc 
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- Công ty tham gia báo giá phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, ký tên khi nộp bảng báo 

giá. Trong bảng báo giá phải ghi rõ hiệu lực của thư báo giá. 

- Bảng báo giá phải được bỏ phong bì, niêm phong kín miệng bao để bảo mật 

và tạo sự khách quan trọng việc mời báo giá. 

- Bảng báo giá phải ghi rõ nội dung ngoài phong bì để tiện theo dõi. 

- Thời gian nộp chào giá từ 08h00 ngày 12/06/2025 đến hết ngày 14/06/2025. 

- Nơi nhận báo giá: Phòng TC-HC Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn. 

- Địa chỉ: 582 Lê Văn Hiến, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại : 02363.969067 

- Rất mong sự hồi đáp của Quý Công ty.  

Xin chân thành cảm ơn./.  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, CNTT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Hưng 
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